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NỘI DUNG

A. Mục đích, sự cần thiết
Để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo hướng tiếp cận chuẩn khu vực và thế giới, giáo dục Việt Nam có rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành, toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị. Trong nhiệm vụ của thầy và trò ở các nhà trường, việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học là một yêu cầu hết sức cơ bản, trong đó nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.  

Thực tế hiện nay ở các trường THPT công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trong đó có việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử đã được chú trọng song vẫn còn những bất cập nhất định như: cách tuyển chọn, phương pháp giảng dạy còn yếu kém, chưa tìm ra được hướng đi cụ thể cho công tác này, phần lớn chỉ làm theo kinh nghiệm. Từ những bất cập trên dẫn đến hiệu quả bồi dưỡng không đạt được như ý muốn. 
Băn khoăn trước thực trạng đó, tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao kiến thức và phương cách giảng dạy của bộ môn để gây hứng thú học tập môn lịch sử cho học sinh, nhất là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi sao cho đạt hiệu quả. 
Trong phần Lịch sử Việt Nam hiện đại từ năm 1919 đến năm 2000, giai đoạn từ 1945-1954 là một trong những nội dung quan trọng. Giai đoạn lịch sử này tuy chỉ kéo dài 9 năm nhưng khối lượng kiến thức nhiều, có những vấn đề phức tạp, đòi hỏi học sinh không chỉ có kiến thức tốt, mà còn phải có trình độ tư duy, khái quát cao… Phần kiến thức của giai đoạn lịch sử này cũng là một trong những nội dung chính của đề thi THPT Quốc gia, của các đề thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia hàng năm. Do vậy, giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường THPT nói chung và các trường THPT chuyên nói riêng cần phải trang bị tốt kiến thức giai đoạn lịch sử này cho các em học sinh, để giúp các em có một hành trang vững vàng, có thể đạt được thành tích cao trong các kì thi. 
Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử, trên cơ sở kinh nghiệm của bản thân đúc rút được qua quá trình được phân công dạy chuyên Sử và tham gia bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử, tôi chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia trong giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954”
Với đề tài này, tôi mong muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng nghiệp cũng như muốn góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử trong bối cảnh hiện nay.
B. Phạm vi triển khai thực hiện.
Việc thực hiện đề tài này với mong muốn sẽ được các đồng nghiệp trong toàn tỉnh đón nhận và áp dụng thực hiện trong việc ôn luyện học sinh giỏi các cấp, đồng thời giúp học sinh có phương pháp và kĩ năng ôn luyện tốt hơn nhằm đạt kết quả cao trong các kì thi học sinh giỏi và thi THPT quốc gia.

C. Nội dung

a. Tình trạng giải pháp
Trong chương trình lịch sử Việt Nam thời kì hiện đại ở trường trung học phổ thông, giai đoạn 1945-1954 là một chương rất trọng tâm và cơ bản đối với chương trình lịch sử Việt Nam ở lớp 12. Chương học này bao gồm nhiều sự kiện, nhiều vấn đề lớn của cách mạng Việt Nam, phần lớn các đề thi chọn học sinh giỏi, thi THPT quốc gia đều đề cập đến. Nếu không nắm chắc được giai đoạn lịch sử này, học sinh sẽ khó có thể đạt được kết quả cao nhất trong các kỳ thi. 

Việc ôn luyện kiến thức lịch sử giai đoạn này góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các bài thi, tuy nhiên về nội dung và phương pháp ôn luyện của mỗi giáo viên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bản thân nên còn nhiều hạn chế. Đã có một số chuyên đề của giáo viên đưa ra những kinh nghiệm về lựa chọn nội dung và phương pháp giảng dạy trong các giai đoạn của lịch sử Việt Nam: giai đoạn 1919 – 1930, đặc biệt giai đoạn 1930 – 1945,… nhưng giai đoạn 1945 – 1954 còn nhiều vấn đề chưa được khai thác một cách triệt để. Là giáo viên trường chuyên được nhà trường giao cho giảng dạy lớp chuyên Sử và ôn học sinh giỏi các cấp, đặc biệt cấp quốc gia từ năm 2010 đến nay tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được trong ôn luyện học sinh giỏi lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954.
b. Nội dung giải pháp.
I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 

1945 -1954
Học sinh cần nắm được những nội dung cơ bản của lịch sử giai đoạn này như sau:
- Trình bày và nhận xét được tình hình nước Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945;

- Đánh giá được những biện pháp xây dựng chế độ dân chủ cộng hoà từ tháng 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946.

- Trình bày và nhận xét được những diễn biến chính của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng từ tháng 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946.

- Tóm tắt được quan hệ của Việt Nam đối với Pháp từ tháng 9 - 1945 đến tháng 12 - 1946.

- Phân tích được hoàn cảnh lịch sử và nội dung Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng (12 - 12 - 1946) và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19 - 12 - 1946) của Hồ Chí Minh.

-  Tóm tắt được nội dung kháng chiến toàn diện trong giai đoạn từ tháng 12 - 1946 đến năm 1950.

- Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.

- Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của Đảng trong việc mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch.
- Trình bày được nội dung xây dựng hậu phương kháng chiến từ năm 1951 đến năm 1954; phân tích được ý nghĩa của việc xây dựng hậu phương.
- Phân tích được âm mưu và thủ đoạn mới của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ thể hiện trong kế hoạch Na-va.

- Tóm tắt được diễn biến và phân tích được ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Trình bày được nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương.

- Phân tích được sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự và ngoại giao để kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

- Giải thích được các khái niệm, thuật ngữ lịch sử: Bình dân học vụ, tối hậu thư, hiệp định, kháng chiến trường kì, tự lực cánh sinh, hậu phương, vùng tự do, vùng du kích, vùng tạm chiếm, chiến dịch, tiến công chiến lược.
II. PHƯƠNG PHÁP ÔN LUYỆN GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ VIỆT NAM 1945 - 1954.
1. Xây dựng các chuyên đề của nội dung Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 21-7-1954.
           Trong giai đoạn từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 21-7-1954, để ôn tập có hiệu quả cho học sinh, giáo viên có thể xây dựng thành các chuyên đề nhằm đi sâu vào các kiến thức trọng tâm, tạo mối liên hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử trong một giai đoạn và giữa các giai đoạn lịch sử.

- Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946).

- Những thắng lợi trên mặt trận quân sự (1946 – 1954).

- Hậu phương được xây dựng và phát triển về mọi mặt.

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao (1945 – 1954).

Trong mỗi chuyên đề, giáo viên cần ôn tập lại các kiến thức cơ bản, xây dựng hệ thống câu hỏi từ dễ đến khó, đòi hỏi ở các em từ các kĩ năng nhận biết, tư duy, tìm ra mối liên hệ với các sự kiện, hiện tượng lịch sử. Cụ thể nội dung các chuyên đề như sau:
1.1. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946).
- Bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước (thuận lợi và khó khăn).

- Vấn đề nổi lên trong giai đoạn này là: giải quyết những khó khăn trong đối nội và đối ngoại của chính quyền non trẻ vì “giành chính quyền đã khó, giữ được chính quyền còn khó hơn nhiều”.

- Về đối nội:

+ Các biện pháp của Đảng và Bác Hồ trong đối nội bao giờ cũng bao gồm các biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và đặt nền móng lâu dài.

+ Đặt trong tình thế đương thời để phân tích rõ tầm quan trọng, ‎‎ ý nghĩa to lớn của việc diệt giặc đói, giặc dốt, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân. Đây chính là cơ sở để giải quyết nạn ngoại xâm.

- Về đối ngoại:

+ Phân hóa và cô lập kẻ thù, xác định kẻ thù chính của cách mạng.

+ Những biện pháp Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện đối với quân Trung Hoa Dân quốc và Pháp (chia thành 2 giai đoạn: sau 2-9-1945 đến trước 6-3-1946 và từ 6-3-1946 đến trước 19-12-1946) để đuổi bớt kẻ thù và kéo dài thời gian hòa hoãn để có điều kiện chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Thể hiện thái độ của ta luôn mềm dẻo nhưng giữ vững nguyên tắc.

- Đánh giá ý nghĩa, tác dụng của những chính sách, biện pháp giai đoạn này đối với lịch sử cách mạng Việt Nam .
1.2. Trên mặt trận Quân sự.
a. Lập bảng hệ thống các chiến thắng tiêu biểu:

Đây là một phương pháp hiệu quả giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức đã học, các kiến thức lịch sử trở nên ngắn gọn, cô đọng, các em sẽ dễ dàng so sánh, rút ra các mối liên hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử. 
	Tên chiến dịch
	Âm mưu của địch
	Chủ trương, kế hoạch của ta
	Diễn biến
	Kết quả
	ý nghĩa

	1.Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947


	+ Tháng 3/1947, Bolaet sang làm Cao ủy Pháp ở ĐD, đã thực hiện kế hoạch tấn công lên Việt Bắc nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 

	+ Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”.

	+ Ngày 7-10-1947, 12.000 quân Pháp tiến công lên Việt Bắc theo ba hướng

+ Quân ta bao vây , tấn công tiêu diệt địch ở Chợ Mới, chợ Đồn, chợ Rã.. 

 + Ở Mặt trận hướng đông: ta phục kích chặn đánh địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận đèo Bông Lau (30-10-1947) đánh trúng đoàn xe cơ giới, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của địch.

 + Ở mặt trận hướng tây: ta phục kích đánh địch trên sông Lô tại Đoan Hùng, Khe Lau  bắn chìm nhiều tàu chiến, ca nô địch.

-19-12-1947, quân Pháp rút lui khỏi Việt Bắc.  
	- Tiêu diệt phần lớn sinh lực địch, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh.

- Cơ quan đầu não kháng chiến  được bảo toàn. 

- Bộ đội chủ lực  trưởng thành.


	- Đưa cuộc kháng chiến của ta sang bước phát triển mới.

- Buộc địch phải thay đổi chiến lược chiến tranh từ “đánh nhanh thắng nhanh” chuyển sang “đánh lâu dài”, thực hiện chính sách  “dùng người Việt đánh người Việt”

	2. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950


	Từ tháng 6 - 1949, Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 nhằm khóa chặt biên giới Việt-Trung, thiết lập “hành lang Đông-Tây”  chuẩn bị tấn công qui mô lớn lên Việt Bắc lần hai.

	Mục đích của ta khi mở chiến dịch Biên Giới: tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới đường sang Trung Quốc và thế giới, mở rộng và củng cố căn cư địa VB, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

	- Ngày 16-9-1950, quân ta tấn công, đánh chiếm Đông Khê Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập.

 - Pháp tổ chức rút lui khỏi Cao bằng  tổ chức cuộc hành quân kép

 + Một cánh quân từ Thất Khê đánh lên Đông Khê và đón cánh quân từ Cao Bằng về.

 + Một cánh quân tiến lên Thái Nguyên nhằm thu hút chủ lực của ta.
- Ta chủ động mai phục tiêu diệt địch.

- 22-10-1950 Đường số 4 được giải phóng.
	- Loại hơn 8000 tên, khai thông biên giới Việt - Trung, mở đường liên lạc quốc tế, làm cho cuộc kháng chiến thoát khỏi thế bị bao vây cô lập.

	- Ta giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.

- Mở ra  bước phát triển của cuộc háng chiến.

	3. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954


	Tháng 5-1953, được sự thỏa thuận của Mỹ, Na va được cử làm tổng chỉ huy quân Pháp ở ĐD đề ra kế hoạch quân sự Nava: tập trung giành thắng lợi về quân sự, để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”

	- Tháng -1953, BCTBCHTWĐ họp đề ra phương hướng chiến lược: Tiêu diệt sinh lực địch; Giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn; Buộc địch phải phân tán lực lượng.


	- Tháng 2 - 1953, chủ lực ta tiến công giải phóng tỉnh Lai Châu  Nava phải tăng cường quân cho Điện Biên Phủ điểm tập trung thứ hai.

 - Tháng 12-1953, liên quân Việt-Lào tấn công Trung Lào, bao vây uy hiếp Xavanakhet và Xê nô. Nava buộc phải tăng cường cho Xê nô  tập trung quân thứ ba.

  - Tháng 1-1954, liên quân Việt –Lào tấn công địch ở Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu và tỉnh Phongxali. Nava tăng cường quân cho Luông Phabang và Mường Sài  nơi tập trung quân thứ 4.

  + Tháng 2-1954, quân ta tấn công địch ở Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kontum, uy hiếp Playku. Pháp tăng cường cho Playku tập trung quân thứ 5.
	Buộc địch phải phân tán lực lượng.
	- Kế hoạch Na va bước đầu bị phá sản.

- Chuẩn bị về mặt vật chất và tinh thần cho quân dân ta mở cuộc tấn công quyết định vào Điện Biên Phủ.  


	4. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954


	Với sự giúp đỡ của Mĩ, Nava xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông 

-> là một pháo đài bất khả xâm phạm.

	Đầu tháng 1-1953, BCT.TWĐ quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với mục tiêu: tiêu diệt lực lượng địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, giải phóng Bắc Lào.

	+ Đợt 1( 13-> 17-3-1954): quân ta tấn công tiêu diệt cứ điểm Him Lam và phân khu Bắc, loại 2000 quân địch .

  + Đợt 2( 30-3-26-4-1954): ta tấn công, chiếm phần lớn các cứ điểm của phân khu trung tâm (A1,C1,D1, E1, C2)

  + Đợt 3 ( 1-5 -> 7-5-1954): ta tấn công phân khu trung tâm Mường Thanh và phân khu Nam 17 giờ 30 ngày 7-5-1954, tướng Đờcaxtơri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng.

	Loại 16.200 tên địch, 62 máy bay...
	- Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava.

- Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

- Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.


b. Dàn ý‎ chung khi tìm hiểu một chiến dịch là:

- Âm mưu của địch

- Về chủ trương và sự chuẩn bị của ta.

Mỗi bên (âm mưu của địch hoặc chủ trương của ta) bao giờ cũng căn cứ vào thế và lực ở thời điểm đó mà đề ra các yêu cầu:

Về quân sự và chính trị: nhằm phá kế hoạch của đối phương và phát huy thế mạnh của mình, mong đạt thắng lợi cuối cùng.

- Về quá trình diễn biến:

+ Địa bàn diễn ra: chiến trường chính, chiến trường phối hợp?

+ Các lực lượng tham gia.

+ Qua từng giai đoạn diễn biến của chiến dịch mà rút ra cách đánh (chiến thuật) trong toàn chiến dịch đó.

- Về kết quả, ý nghĩa:

+ Đối chiếu với mục đích ban đầu xem chiến dịch đó đã đạt ở mức độ nào?

+ So sánh thế và lực của mỗi bên ở trước và sau chiến dịch đó.

+ Nguyên nhân thắng lợi hoặc thất bại: xét về khách quan và chủ quan, về cách đánh có phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế hay không?

+ Đánh giá ý nghĩa của mỗi chiến dịch đối với cuộc kháng chiến.
1.3. Xây dựng hậu phương.
          Từ 1946 đến 1954 ta luôn chú  ý xây dựng, củng cố, phát triển hậu phương về mọi mặt:

- Chính trị (Đảng, chính quyền, mặt trận dân tộc thống nhất)

- Kinh tế: khôi phục, bước đầu phát triển ở hậu phương song song với đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn phá hoại của thực dân Pháp trên các mặt: nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp quốc phòng), thương nghiệp, tài chính…

- Văn hóa – giáo dục.

- Xã hội: chú ý bồi dưỡng sức dân về vật chất (giảm tô, giảm tức, cải cách ruộng đất…) và tinh thần (tuyên dương anh hùng, chiến sĩ thi đua).

- Tác dụng của hậu phương đối với tiền tuyến và ngược lại.
1.4. Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.
- Quá trình đấu tranh kết hợp giữ quân sự, chính trị và ngoại giao diễn biến hết sức phức tạp và gay go.

- Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết ngày 21-7-1954.

- Với hiệp định Giơnevơ, nhân dân ta đã đi được nửa chặng đường trong sự nghiệp thống nhất đất nước.
2. Một số phương pháp giảng dạy

2.1 Lập bảng niên biểu gắn với các sự kiện
  - Các em có thể lập bảng niên biểu ngắn gọn, chia thành các cột thời gian, sự kiện, nội dung hoặc diễn biến vắn tắt trong một bài học lịch sử. 

  - Lập bảng niên biểu có tác dụng hệ thống hóa kiến thức bài học một cách nhanh và ngắn gọn nhất. Từ đó các em nắm được nội dung bài học và thuộc bài lâu hơn.
2.2. Vẽ sơ đồ tia
 - Muốn vẽ sơ đồ tia, trước hết các em cần nắm được nội dung kiến thức của bài , sau đó cụ thể hóa bằng cách phân ra các ý theo hình tia. Trên cơ sở các nhánh tia chính đó, phân ra các tia để cụ thể hóa các ý của bài học. Việc học theo cách này khiến học sinh ghi nhớ tốt hơn và lâu hơn cách truyền thống rất nhiều

 - Ví dụ: Vẽ sơ đồ tia về nội  dung của chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông (1947),           + Các em có thể phân ra thành các tia nhánh là: hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết cục của chiến dịch

+ Trên cơ sở các nhánh tia chính đó, phân ra các tia phụ để cụ thể hóa các ý
2.3. Dùng thao tác ghi nhớ linh hoạt
Để nhớ được lâu các sự kiện và mốc thời gian trong một bài học, học sinh có thể vận dụng những cách sau:

- Ghi nhớ các sự kiện, con số…. ra một tờ giấy hay sổ tay để khi cần thiết có thể tranh thủ học.

- Tái hiện và xác lập mối quan hệ giữa bài đang học với kiến thức của các bài đã học để không quên kiến thức cũ chẳng hạn khi học về Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 1946, ta nên so sánh với tình hình nước ta cuối thế kỉ XIX để thấy được sự khác biệt giữa thái độ của Đảng ta với nhà Nguyễn để khắc sâu kiến thức…

- Ghi nhớ tương đối: Tức là trong sự kiện hoặc một chiến dịch nào đó, không nhất thiết phải nhớ cụ thể ngày giờ mà chỉ cần nhớ tháng, năm hoặc khoảng thời gian xảy ra sự kiện đó. Ví dụ như: đầu năm 1945, đầu năm 1939…. Tuy nhiên những sự kiện lớn, quan trọng của tiến trình lịch sử thì bắt buộc phải nhớ như: ngày Nhật đảo chính Pháp: 9/3/1945; ngày Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiên các lực lượng đồng minh: 15/8/1945….
2.4. Hệ thống hóa lại kiến thức
          Sau khi học bài xong các em cần kiểm tra và hệ thống hóa lại kiến thức bài học một lần nữa, nếu cảm thấy chưa đạt thì phải có biện pháp khắc phục ngay. Đây là khâu quan trọng đối với các môn khoa học xã hội, bởi nếu học xong mà không hệ thống hóa lại kiến thức sẽ dẫn đến tình trạng học trước quên sau, râu ông nọ cắm cằm bà kia … Thao tác này cũng giúp cho học sinh có cách nhìn khách quan, tổng thể về các chặng đường, giai đoạn lịch sử và rút ra những kĩ năng nhận xét, so sánh, lý giải. Từ đó  sẽ giải quyết được những yêu cầu của nội dung bài học và làm bài thi hiệu quả hơn.

2.5. Hướng dẫn học sinh tự học
Việc rèn kĩ năng tự học cho học sinh là điều rất cần thiết để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ môn học. Vì vậy, khi ôn tập cho học sinh giỏi đặc biệt phải coi trọng việc hướng dẫn học sinh tự học. 

Ví dụ đối với việc học chuyên đề: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946) tiến hành hướng dẫn học sinh tự học như sau:

- Hướng dẫn học sinh tự tìm đọc tài liệu liên quan đến chuyên đề. Nếu học sinh chỉ học những nội dung trong chuyên đề mà giáo viên dạy trên lớp sẽ không đủ. Bởi thời gian cho giáo viên dạy và ôn trên lớp không nhiều. Cho nên để đáp ứng yêu cầu trong kì thi các cấp học sinh cần biết tự nghiên cứu tài liệu để làm phong phú hơn vốn kiến thức của mình.

- Thảo luận: Giáo viên giao chủ đề để học sinh tự thảo luận, trao đổi với nhau trên lớp hay ở nhà. Thảo luận sẽ giúp các em tự hoàn thiện các kĩ năng của mình đáp ứng yêu cầu đòi hỏi chất lượng ngày càng cao của học sinh đội tuyển.

- Viết bài: Viết bài theo nội dung bài tập cô giao hoặc tự tìm tòi các dạng câu hỏi cũng là những hình thức tự học rất hiệu quả đối với học sinh lớp chuyên Sử. Với chuyên đề Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946) là chuyên đề khó, khối lượng kiến thức tương đối lớn cho nên cần chú trọng rất nhiều đến kĩ năng viết bài.
3. Các dạng câu hỏi thường gặp
            Giống như các bộ môn khác môn lịch sử cũng có các dạng câu hỏi cơ bản thường gặp trong các kì kiểm tra hay trong các kì thi. Mỗi dạng câu hỏi có những đặc trưng hay yêu cầu riêng. Vì vậy việc đầu tiên trong quá trình ôn tập và củng cố kiến thức các giáo viên cần cung cấp cho các em học sinh một số dạng câu hỏỉ thường gặp trong chương trình lịch sử ở trường phổ thông và cách giải quyết từng dạng bài tập đó 
3.1. Câu hỏi tìm hiểu diễn biến của một sự kiện lịch sử
          Ví dụ: Hãy trình bày diễn biến chính của chiến dịch Biên Giới Thu - Đông 1950?

      Đây là dạng câu hỏi yêu cầu học sinh tái hiện những vấn đề, những sự kiện, hiện tượng lịch sử đúng như nó từng diễn ra (tức là trả lời câu hỏi sự kiện đó diễn ra như thế nào)

      Đây là loại câu hỏi phổ biến. Khi trình bày diễn biến của một sự kiện các em nên trình bày theo dàn ý sau: 

       + Khái quát vài nét về hoàn cảnh lịch sử (những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị của các nước tư bản dẫn đến khủng hoảng)

       + Trình bày diễn biến: tuân thủ nguyên tắc biên niên (tức là sự kiện nào có trước thì nói trước, sự kiện nào có sau thì nói sau). Ngoài ra cần đảm bảo tính hệ thống và tính chính xác

       + Nêu kết quả và ý nghĩa: thường nêu ra những con số cụ thể, nội dung chính của ý nghĩa.
3.2. Câu hỏi xác định nguyên nhân thành công hay thất bại của một sự kiện lịch sử
      Ví dụ: Hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954).

        Đây là dạng câu hỏi yêu cầu các em dùng toàn bộ hiểu biết của mình khám phá bản chất sự kiện đó, để đánh giá tác động của nó đến lịch sử, khi phân tích phải dùng lí lẽ, luận điểm chắc chắn, khoa học để suy xét.

        Khi làm dạng câu hỏi này các em cần thiết phải phân tích được 2 dạng nguyên nhân: khách quan và chủ quan vì nguyên nhân thành công hay thất bại của một sự kiện lịch sử đều là kết quả tổng hợp của những nhân tố khách quan và chủ quan. Muốn làm được điều này các em cần: 

        + Nắm chắc bản chất của sự kiện lịch sử hay vấn đề lịch sử, mối liên hệ giữa các sự kiện lịch sử đó.

        + Phân tích theo đúng yêu cầu của đề bài, tránh lan man.

        + Phải có quan điểm lịch sử đúng đắn khoa học, tránh xuyên tạc. bóp méo sự thật lịch sử

        + Luận điểm, luận cứ phải rõ ràng, mạch lạc logic. Phân tích thường đi liền với thuyết minh để có tính thuyết phục cao.
3.3. Câu hỏi yêu cầu lập bảng so sánh giữa các sự kiện lịch sử
        Ví dụ: Lập bảng so sánh về chiến dịch Việt Bắc (1947) với chiến dịch Biên Giới (1950).

           Khi làm câu hỏi dạng này, các em cần biết khái quát quát hóa các kiến thức lịch sử, tìm ra bản chất của từng sự kiện lịch sử đó để đưa vào bảng so sánh một cách ngắn gọn, rõ ràng nhất, qua đó làm rõ sự giống và khác nhau giữa các sự kiện lịch sử.
3.4. Câu hỏi xác định, phân tích tính chất của sự kiện lịch sử

 Ví dụ: Chứng minh rằng với thắng lợi của chiến dịch Biên Giới (1950) đánh dấu ta giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.

        Câu hỏi này yêu cầu các em không chỉ có kiến thức lịch sử phong phú về vấn đề đó mà phải có khả năng lập luận chặt chẽ, logic thì bài làm mới có tính thuyết phục.

       Để làm tốt dạng câu hỏi này đòi hỏi các em không chỉ có kiến thức lịch sử phong phú về vấn đề đó mà phải có khả năng lập luận chặt chẽ, lôgic thì bài làm mới có tính thuyết phục, đồng thời phải tìm được lý lẽ xác đáng, chia thành các ý rõ ràng, đặc biệt là lựa chọn sự kiện để chứng minh. Dẫn chứng càng phong phú, tiêu biểu, xác thực thì bài làm càng có tính thuyết phục cao.

     Khi chứng minh phải kết hợp với phân tích khái quát để làm rõ vấn đề.
3.5. Câu hỏi xác lập mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện lịch sử thế giới với Việt Nam
          Ví dụ: trình bày những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới trong những năm 1949 - 1950 và tác động của nó đến Việt Nam.

            Dạng câu hỏi này yêu cầu các em phải cả kiến thức lịch sử việt Nam và lịch sử thế giới, hiểu rõ mối tác động qua lại giữa lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới trong cùng một thời kì lịch sử để từ đó hiểu rõ quy luật: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, nằm trong sự phát triển chung của cách mạng thế giới.
3.6. Câu hỏi tìm hiểu khuynh hướng phát triển của một sự kiện, một thời đại, hay một xã hội nói chung?
Ví dụ: Từ kết cục của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), của nhân dân ta, em có suy nghĩ gì về chủ nghĩa thực dân?
 - Để làm được dạng câu hỏi này học sinh cần phải nắm bắt được phương pháp tư duy biện chứng để đoán định được sự phát triển tương lai của 1 sự kiện lịch sử trên cơ sở hiểu rõ quá khứ và hiện tại. Trên cơ sở sự thất bại của thực dân Pháp, học sinh phải thấy được sự phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, thấy được chính nghĩa chắc chắn sẽ giành thắng lợi, chủ nghĩa thực dân cần phải bị loại trừ....
4. Một số bài tập ôn luyện giai đoạn 1945 - 1954.
Câu 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công?

a. Thuận lợi.
* Có chính quyền Nhà nước: 

Cách mạng tháng Tám đã lật đổ được ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, Đảng và nhân dân Việt Nam có 1 bộ máy chính quyền nhà nước để làm công cụ xây dựng và bảo vệ đất nước.

* Có Đảng lãnh đạo:  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ với bản lĩnh chính trị rõ ràng, dầy dặn qua thực tiễn đấu tranh, có ý chí chiến đấu cao, đặc biệt Đảng từ chỗ hoạt động bí mật bất hợp pháp đã trở thành 1 Đảng cầm quyền và hoạt động công khai.

* Nhân dân quyết tâm bảo vệ chế độ mới:  Nhân dân ta có truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng, được trực tiếp hưởng những thành quả cách mạng đem lại, bước từ địa vị nô lệ lên làm chủ đất nước. Vì thế, toàn dân Việt Nam đoàn kết trong  Mặt trận Việt Minh, đứng xung quanh Đảng, chính phủ, Hồ Chủ Tịch gữi vững lời thề trong lễ độc lập “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”.

* Cách mạng thế giới ngày càng phát triển:  Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, CNXH vượt qua khỏi phạm vi 1 nước trở thành hệ thống thế giới; phong trào giải phóng dân tộc dâng cao; phong trào đấu tranh cho hoà bình - dân chủ - tiến bộ xã hội cũng phát triển ngay tại các nước tư bản. Những trào lưu cách mạng đó hợp thành thế tiến công cách mạng của thời đại. Về cơ bản và lâu dài thì tình hình đó có lợi cho cách mạng Việt Nam.
b. Khó khăn:
* Về chính trị: chính quyền cách mạng non trẻ còn trong thời kỳ trứng nước, Đảng và nhân dân chưa có kinh nghiệm giữ chính quyền, các cơ quan bạo lực của nhà nước đều yếu và thiếu, lực lượng vũ trang cách mạng chưa trưởng thành.

* Về kinh tế: kinh tế Việt Nam vốn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị 2 tên đế quốc, phát xít Pháp – Nhật tranh nhau vơ vét, chịu nhiều thiên tai liên tiếp, nạn đói chưa được giải quyết, nạn đói mới lại tràn đến, lũ lụt hạn hán kéo dài... làm cho kinh tế kiệt quệ.

* Về tài chính: các kho bạc, kho hàng đều trống rỗng, nền tài chính khánh kiệt, ngân hàng Đông Dương vẫn nằm trong tay tư bản Pháp. Ngoài ra, quân THDQ còn tung ra tiền quan kim, quốc tệ mất giá trị ra thị trường.

* Về văn hóa – xã hội: hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội hoành hoành.

* Về đối ngoại: Chưa có nước nào đặt quan hệ ngoại giao, cách mạng Việt Nam nằm trong thế bị bao vây cô lập.

* Giặc ngoại xâm và nội phản:

- Ngoài quân Pháp, Nhật đang có mặt ở Việt Nam, có hơn 1 vạn quân Anh ở miền Nam và 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc ở phía Bắc. Như vậy, chưa bao giờ trên đất nước Việt Nam lại có nhiều kẻ thù xuất hiện cùng một lúc, chúng có danh nghĩa quân đồng minh đến Đông Dương làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật nhưng bản chất rất xấu xa vì đều là đế quốc và cùng chung mục tiêu chống phá cách mạng Việt Nam. Theo sau các lực lượng đế quốc là các hạng tay sai khác nhau , nhất là Việt Quốc, Việt Cách là hai đảng phái chính trị phản động người việt sống lưu vong ở Trung Quốc kéo về.

Tình hình trên, đặt cách mạng Việt Nam trước tình thế hiểm nghèo, vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”. Đòi hỏi Đảng và nhân dân phải phát huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực tự cường, Đảng phải vững tay chèo lái để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh nguy hiểm và tiến về phía trước.
Câu 2. Trên cơ sở phân tích các thế lực đế quốc có mặt trên đất nước ta sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công hãy xác định đế quốc nào là kẻ thù chính? Vì sao?


- Chỉ 10 ngày sau cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thành công, quân đội các nước Đồng minh, với danh nghĩa vào giải giáp quân đội Nhật, đã kéo vào nước ta. Ngoài Pháp, Nhật vẫn chưa rút quân thì quân Trung Hoa Dân quốc, quân Anh đã kéo vào nước ta. Họ có danh nghĩa hợp pháp, là quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật Bản, nhưng bản chất chung là chống phá cách mạng Việt Nam.  Chưa bao giờ nước ta lại có nhiều kẻ thù cùng một lúc đến vậy. Đây là khó khăn lớn nhất, nghiêm trọng nhất của cách mạng Việt Nam.


- Quân Trung Hoa Dân quốc: 


Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập, 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc ồ ạt vào Hà Nội và hầu khắp các tỉnh miền Bắc. Âm mưu của chúng nhằm tiêu diệt Đảng Cộng sản, phá tan Mặt trận Việt Minh, lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ của nhân dân ta. Trung Hoa Dân quốc sử dụng những phần tử tay sai nằm trong các tổ chức phản động như Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) với âm mưu xúc tiến thành lập một chính phủ bù nhìn.


Tuy nhiên, sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, lực lượng của cách mạng Trung Quốc phát triển mạnh, trực tiếp đe dọa lợi ích chiến lược của Trung Hoa Dân quốc. Vì thế, sớm muộn họ cũng phải rút quân về nước để đối phó với lực lượng cách mạng Trung Quốc. Mặt khác, nội bộ phía Trung Hoa Dân quốc đang có mâu thuẫn tranh giành quyền lực. Đây là những khó khăn của quân Trung Hoa Dân quốc mà Việt Nam có thể lợi dụng để hoà hoãn, hạn chế những hoạt động chống phá của chúng.


Như vậy, quân Trung Hoa Dân quốc không phải là kẻ thù nguy hiẻm nhất của Cách mạng Việt Nam.
- Đế quốc Mĩ:

Lúc này, Mĩ đang hậu thuẫn cho Trung Hoa Dân quốc để chiếm nước ta. Tuy nhiên, sau  Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đang tập trung dối phó ở khu vực châu Âu và Trung Quốc nên chưa có điều kiện can thiệp sâu vào Đông Dương.
- Thực dân Anh:

Hơn 1 vạn quân Anh vào miền Nam Việt Nam, dưới danh nghĩa là quân Đồng minh vào giải gíap quân Nhật, nhưng thực chất là để dọn đường cho quân Pháp quay trở lại thống trị Đông Dương.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ. Cuộc đấu tranh đòi độc lập đang phát triển ở các thuộc địa của Anh. Chính vì vậy, Anh phải tập trung lực lượng để đối phó. Trong hoàn cảnh đó, thực dân Anh không có khả năng ở lại Đông Dương lâu dài. Do bản chất đế quốc, thực dân Anh lo ngại ảnh hưởng của Trung Hoa Dân quốc ở khu vực này nên đã hậu thuẫn cho quân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. Như vậy, quân Anh cũng không phải là kẻ thù nguy hiểm nhất của cách mạng Đông Dương.
- Quân Nhật Bản:

Sau chiến tranh, 6 vạn quân Nhật đang chờ để giải giáp, trong đó có một bộ phận theo lệnh đế quốc Anh đánh lại lực lượng vũ trang của ta, tạo điều kiện cho quân Pháp mở rộng chiếm đóng.

Nhật Bản là nước bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Quân Nhật ở Đông Dương đang chờ để về nước nên cũng không phải là kẻ thù chính của các mạng Việt Nam lúc đó.
- Thực dân Pháp:

Thực dân Pháp có âm mưu quay lại xâm lược Việt Nam. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Chính phủ Pháp đã thành lập một đội quân viễn chinh do tướng Lơcơlec chỉ huy nhằm chiếm lại Đông Dương. Được sự ủng hộ của quân Anh, ngày 23-9-1945, Pháp tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược trở lại nước ta. Lợi dụng tình hình trên, các lực lượng phản cách mạng miền Nam như Đại Việt, Tơrốtkít, bọn phản động trong các giáo phái ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp.

Như vậy, với ý chí thực dân, cả trong tư duy và hành động, thực dân Pháp đã bộc lộ rõ dã tâm xâm lược Việt Nam. Phân tích về âm mưu của các nước đế quốc đối với Đông Dương, Trung ương Đảng nêu rõ: “kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng”.
Câu 3. Phân tích nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc và nội dung đường lối kháng chiến của Đảng?

a. Nguyên nhân

* Thái độ thiện chí nhân đạo và hòa bình của chính phủ ta

- Với mong muốn giải quyết cuộc xung đột Việt – Pháp bằng biện pháp hòa bình, nỗ lực cứu vãn nền hòa bình mong manh, Việt Nam đã chủ động đàm phán nhân nhượng cho Pháp nhiều quyền lợi, thể hiện qua việc ký hiệp định Sơ bộ và Tạm ước.

- Thực dân Pháp ngoan cố bám giữ lập trường thực dân không chịu thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam. Họ nuôi hy vọng giành thắng lợi bằng quâ sự, việc đàm phán đối với Pháp chỉ là thủ đoạn để lấn dần từng bước và kéo dài thời gian chuẩn bị cho 1 cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn. Sau khi ra miền Bắc, Pháp gây xung đột ở Hải phòng, Lạng sơn, đổ quân lên Đà Nẵng (11-1946), tháng 12-1946 gây xung đột ở Hà Nội, nghiêm trọng ngày 18-12-1946 gửi tối hậu thư cho chính phủ ta đòi ta đầu hàng.
* Thủ phạm gây ra chiến tranh: Thực dân Pháp là thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, nhưng các nước Mĩ – Anh cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm , vì Anh – Mĩ đã tiếp tay cho Pháp xâm lược Việt Nam (dẫn chứng hành động tiếp tay của Anh , Mĩ )
* Quyết tâm kháng chiến của Đảng, nhân dân Việt Nam
- Chủ trương của Đảng: thể hiện ở hội nghị ngày 18, 19-12-1946 (nội dung); ngày 19-12-1946 Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến”.

- Cả dân tộc quyết tâm kháng chiến: “nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

Như vậy, khi không còn khả năng hòa bình thì quyết tâm kháng chiến “một khi phải chiến tranh thì dốc sức toàn bộ cho chiến tranh”
b. Nội dung của đường lối kháng chiến

* Đường lối kháng chiến: thể hiện trong ba chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”của Trung Ương Đảng”; “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chủ tịch; tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng bí thư Trường Chinh .
* Nội dung:
- Tính chất cuộc kháng chiến: là 1 cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh.
+ Kháng chiến toàn dân: là phát động toàn dân tham gia kháng chiến, thực hiện toàn dân tham gia đánh giặc, đánh giặc bằng mọi thứ vũ khí có trong tay. Ban chi thị toàn dân kháng chiến nêu các khẩu hiệu “toàn dân kháng chiến, kháng chiến khắp nơi, mỗi phố là 1 trận địa, mỗi làng là 1 pháo đài”; trong Lời kêu gọi có viết “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai không phân chia tôn giáo đảng phái hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh Pháp, cứu Tổ quốc.....”.

+ Kháng chiến toàn diện: là trên mọi mặt về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giáo, tư tưởng.  

+ Kháng chiến trường kì vì:
- So sánh lực lượng về kinh tế , quân sự không cho phép ta giành thắng lợi nhanh chóng.
- Ta cần có thời gian để vừa kiến quốc vừa kháng chiến vừa xây dựng hậu phương vừa kháng chiến vừa vận động quốc tế.

- Nhằm chống lại có hiệu quả chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của kẻ thù, không cho chúng phát huy lối đánh sở trường của chúng mà phải đánh theo cách đánh của ta .

+ Tự lực cánh sinh: cũng là 1 phương châm kháng chiến, cũng quan trọng nhằm phát huy mọi nỗ lực chủ quan của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh tự giải phóng mình, tránh bị động trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Trong giai đoạn đầu cuộc kháng chiến, bị bao vây cô lập, lại càng phải phát huy tinh thần tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, ta vẫn coi trọng sự giúp đỡ quốc tế, nên vẫn ra sức tuyên tuyền vận động và tranh thủ mọi sự giúp đỡ của quốc tế cả về vật chất lẫn tinh thần đối với cuộc kháng chiến của ta.

Như vậy, đường lối kháng chiến của Đảng là ngọn cờ dẫn dắt cả dân tộc Việt Nam đứng lên kháng chiến, là xuất phát điểm cho mọi thắng lợi cuộc kháng chiến.
Câu 4. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể, hãy làm sáng tỏ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chính quyền, giữ vững độc lập dân tộc những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (từ ngày 2 – 9 – 1945 đến ngày 19 – 12 – 1945).

- Ngày 2 - 9 - 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc ...

- Một tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (8 - 9 - 1945) Hồ Chủ tịch công bố lệnh Tổng tuyển cử trong cả nước. Trên cơ sở đó, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức vào ngày 6 - 1 - 1946.

- Ngày 2 - 3 - 1946, tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội, Hồ Chí Minh đã đứng ra thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến; phụ trách Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Tháng 11 - 1946, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được Quốc hội thông qua.

- Phát động phong trào tăng gia sản xuất, khai hoang phục hóa, đồng thời kêu gọi nhân dân cả nước “nhường cơm, xẻ áo”, lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm”... để chống “giặc đói”. Phát động phong trào “Tuần lễ vàng”, xây dựng “Quỹ độc lập”.


- Kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ (8 - 9 - 1945) và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xóa nạn mù chữ để chống “giặc dốt”.

- Đầu năm 1946, Hồ Chủ tịch kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam. Khó khăn về tài chính được giải quyết.

- Tháng 9 - 1945, kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ bùng nổ, cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ, Hồ Chủ tịch phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến.

- Ngày 6 - 3 - 1946, Hồ Chủ tịch kí bản Hiệp định Sơ bộ, tạm hòa với Pháp để  đẩy 20 vạn quân Trung Hoa Quốc dân đảng cùng tay sai ra khỏi nước ta, giành thêm thời gian hòa bình củng cố chính quyền. Tháng 5 - 1946, Hồ Chủ tịch ra sắc lệnh đổi tên Vệ quốc quân thành Quân đội quốc gia Việt Nam.

- Ngày 14 - 9 - 1946, Hồ Chủ tịch đã kí bản Tạm ước nhân nhượng Pháp một số quyền lợi về kinh tế - văn hóa và tạo điều kiện cho ta có thêm thời gian chuẩn bị bước vào kháng chiến.

- Như vậy, trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám 1945, Hồ Chủ tịch cùng Trung  ương Đảng và Chính phủ lãnh  đạo nhân dân ta giải quyết nhiều khó khăn đối nội, đối ngoại và tích cực chuẩn bị lực lượng về mọi mặt. Ngày 19 - 12 - 1946, Hồ Chủ tịch đã phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp.
Câu 5. Tại sao trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng ta đề ra đường lối kháng chiến toàn diện ? Kháng chiến toàn diện đã thể hiện trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can thiệp của Mĩ (1946 – 1954) như thế nào?

a. Tại sao trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối kháng chiến toàn diện ?
- Mặc dù đã kí Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946 và Tạm ước 14 - 9 - 1946, thực dân Pháp vẫn đẩy mạnh việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta. Ngày 18 - 12 - 1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội.

- Tình thế khẩn cấp buộc Đảng và Chính phủ ta phải có những quyết định kịp thời trước vận nước lâm nguy. Ngày 12 - 12 -1946, Trung ương Đảng ra “Chỉ thị toàn dân kháng chiến”. Trong hai ngày 18, 19 - 12 - 1946, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng đã quyết định phát động cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp ... Ngày 19 - 12 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”....

- Muốn làm cho khẩu hiệu “toàn dân kháng chiến” có nội dung thực sự thì kháng chiến phải có  nhiều  hình thức quân sự, chính trị, kinh tế... Thông qua những hình thức kháng chiến toàn diện như thế thì toàn dân ta mới phát huy được hết năng lực của mình trong cuộc kháng chiến...

- Thực dân Pháp không những đánh ta về mặt quân sự mà còn phá ta về cả kinh tế, chính trị, văn hóa... cho nên ta không những phải kháng chiến trên mặt trận quân sự mà phải đánh bại mọi âm mưu phá hoại về kinh tế và chính trị của chúng, phải kháng chiến toàn diện...
b. Kháng chiến toàn diện đã thể hiện trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 – 1954) như thế nào ?
- Chính trị:  Không ngừng nâng cao khối đoàn kết toàn dân, chống lại âm mưu chia rẽ của kẻ thù, củng cố và phát triển chính qu yền cách mạng, chống âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của chúng. Tăng cường không ngừng sự lãnh đạo của Đảng làm hạt nhân lãnh đạo đưa kháng chiến đến thắng lợi. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên thành ĐLĐVN Đảng, Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh – Liên Việt đầu năm 1951... Công tác vận đồng bào miền núi, đồng bào công giáo, quần chúng trong vùng địch tạm chiếm, công tác vận động Quân đội Sài Gòn binh được Đảng coi trọng.

- Kinh tế :

+ Xây dựng nền kinh tế kháng chiến tự cấp, tự túc bảo đảm phục vụ kháng  chiến, ổn định  đời sống  nhân dân;  thực  hiện chủ  trương “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”. Đấu tranh chống lại âm mưu phá hoại kinh tế của địch, bảo vệ mùa màng, thóc gạo.

+ Đặc biệt Đảng ta không ngừng thực hiện từng bước nhiệm vụ dân chủ cho nông dân (các chính sách giảm tô, giảm tức,chia ruộng công, thuế nông nghiệp nhất là chủ trương triệt để giảm tô giảm tức và cải cách ruộng đất trong thời kì 1953 – 1954).

+ Nhờ đó đã động viên sức mạnh to lớn của hậu phương cho kháng chiến thắng lợi. Cơ sở công  nghiệp quốc phòng được xây dựng khá nhiều với quy mô vừa và nhỏ ở  khắp các vùng tự do và chiến khu.

- Ngoại giao : Đại hội thành lập liên minh chiến đấu ba nước Việt – Miên – Lào đầu năm 1951; Việt Nam cử quân tình nguyện sang giúp nhân dân Campuchia và Lào; năm 1950 Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa công nhận nước ta; cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán ở Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương năm 1954...

- Quân sự : Thắng lợi trên các mặt kháng chiến nói trên đã góp phần tạo ra và thúc đẩy thắng lợi ngày càng to lớn của nhân dân ta trên các chiến trường.

+ Mở đầu kháng chiến, quân và dân ta đã chặn đứng âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của giặc Pháp, tiêu hao và vây hãm chúng trong các thànhh phố và thị xã, tạo điều kiện cho cả nước đi vào kháng chiến lâu dài, lực lượng vũ trang nhân dân với ba thứ quân không ngưng trưởng thành về mọi mặt.

+ Cùng với tiến công đánh địch ngày càng mạnh mẽ ở vùng sau lưng

địch, giải phóng đất đai, đẩy địch ngày càng xa vào thế bị động khốn đốn; chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 đập tan hoàn toàn âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, đưa kháng chiến tiến lên một bước mới.

+ Chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 ta đã phá tan thế bao vây phong toả của kẻ thù, giành thế chủ động ở chiến trường chính Bắc Bộ - với một loạt chiến thắng: Trung du (1950), Đường số 18 (1951), Hà Nam Ninh  (1951),  Hoà  Bình  (Đông  Xuân  1951  -  1952),  Tây Bắc  (1952), Thượng Lào (1953) đã đẩy địch vào tình trạng lúng túng hơn nữa. Đỉnh cao nhất của kháng chiến là cuộc tổng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, buộc thực dân Pháp  phải kí Hiệp định Giơnevơ  và rút quân về nước, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

- Nhờ kháng chiến toàn diện, ta đã đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi, xây dựng được chế độ dân chủ nhân dân, tạo tiền đề để đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội sau này.

Câu 6. Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương.

a. Tính chất chính nghĩa :
- Trước âm mưu và hàng động trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp, Đảng và Chính phủ ta chủ trương hoà hoãn với Pháp bằng cách kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 và Tạm ước 14 - 9 - 1946. Sau khi kí kết Hiệp định và Tạm ước, ta thực hiện đúng những điều đã kí song thực dân Pháp cứ lấn tới và cuối cùng chúng ngang nhiên xé bỏ Hiệp định và Tạm ước. Trước tình thế đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng và Chính phủ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến…

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta là cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập của dân tộc và giành được trong Cách mạng tháng Tám 1945. Đây là cuộc kháng chiến hoàn toàn chính nghĩa, vì chính nghĩa cho nên trong quá trình kháng chiến, nhân dân ta đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, đặc biệt là nhân dân Pháp.

- Cũng xuất phát từ cuộc kháng chiến chính nghĩa nên ta chủ trương kháng chiến lâu dài để chống lại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp và cuối cùng giành được thắng lợi.
b.Tính nhân dân :
Trong đường lối kháng chiến chống Pháp xâm lược, Đảng ta chủ trương kháng chiến toàn dân. Nhờ có đường lối này, đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia kháng chiến và phục vụ kháng chiến. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ : Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái. Hễ là người Việt Nam, phải cầm vũ khí chống thực dân Pháp... Đáp lời kêu gọi của nhân dân cùng đứng lên kháng chiến.

- Trong quá trình kháng chiến, ta đánh địch ở khắp các mặt trận và sử dụng các loại vũ khí có sẵn trong tay, như Hồ Chủ tịch đã kêu gọi : “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng giươm, không có gươm dùng cuốc, thuổng, gậy gộc...”

- Nhờ tính nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà ta đánh bại được âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của thực dân Pháp.
Câu 7.  Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến chống  thực dân Pháp
- Về phía Chính phủ và nhân dân Việt Nam

Sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Chính phủ Việt Nam mong muốn được cấc nước công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và cũng mong muốn có hoà bình để xây dựng đất nước.

Trước những hành động xâm lược của thực dân Pháp, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực cứu vãn một nền hoà bình dù rất mong manh, nên đã chủ động đàm phaán và kí kết với Pháp Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946), nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi để đổi lấy hoà bình.

Mặt khác, trong khi nỗ lực duy trì hoà bình, Chính phủ Việt Nam vẫn tích cực chuẩn bị mọi lực lượng đề phòng tình huống bất trắc xảy ra. Tháng 5-1946, Vệ quốc đoàn đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam và ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”

- Về phía thực dân Pháp

Trái ngược với thiện chí hòa bình của Việt Nam, thực dân Pháp vẫn ngoan cố bám giữ lập trường thực dân, nuôi hi vọng giành thắng lợi bằng quân sự. Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, chúng đã trắng trợn xé bỏ những điều đã cam kết với ta trong Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3 và Tạm ước ngày 14-9-1946.


Ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp đã tập trung tiến quân vào các phòng tuyến của quân ta, đánh chiếm các vùng tự do còn lại.


Ở Bắc Bộ, hạ tuần tháng 11-1946, Pháp cho quân khiêu khích quân ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn. Tháng 12-1946, chúng chiếm đóng trái phép ở Đà Nẵng, Hải Dương, đưa thêm viện binh đến Hải Phòng.


Ở Hà Nội, từ 15 đến 16-12-1946, Phpá đã liên tiếp gây xung đột ở nhiều nơi: đốt cháy nhà Thông tin ở phố Tràng Tiền,  chiếm đóng cơ quan Bộ Tài Chính, Bộ Giao thông công chính, gây vụ thảm sát đồng bào ta ở phố Hàng Bún, Yên Ninh, cầu Long Biên…


Trắng trợn hơn, ngày 18, 19-12-1946, Pháp còn gửi tối hậu thư buộc chúng ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho Pháp, chúng đe doạ nếu yêu cầu đó không được chấp nhận thì chậm nhất quân Pháp sẽ hành động vào sáng 20-12-1946.


Những hành động khiêu khích, xâm lược của Pháp đã làm cho nền độc lập chủ quyền của nước ta bị đe doạ nghiêm trọng. Chính những hành động gây chiến đó của thực dân Pháp là nguyên nhân dẫn tới cuộc kháng chiến toàn quốc của nhân dân ta.


Tuy nhiên, hành động dung túng, hỗ trợ của quân Anh và quân Trung Hoa Dân quóc cũng góp phần giúp thực dân Pháp đẩy mạnh hành động chiến tranh xâm lược. thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh Đông Dương từ năm 1945 đến năm 1954 chính là thực dân Pháp, song phía Anh và Trung Hoa Dân quốc cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc tiếp tay cho Pháp xâm lược Việt Nam.


+ Giúp Pháp trở lại VN sau Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc


+ Khi cần rút lực lượng Trung Hoa Dân quốc về nước, Mĩ đã dàn xếp nội bộ phe đế quốc, tạo điều kiện cho Pháp đưa quân ra Bắc (Hiệp ước Trùng Khánh 28-2-1946)


+ Sau này, Mĩ và Anh cũng giúp Pháp rất nhiều về mặt tài chính, quân sự để tiến hành chiến tranh xâm luọc Việt Nam và Đông Dương.
Câu 8. Trình bày và nhận xét mối quan hệ Việt – Pháp từ ngày 6-3-1946 đến trước ngày bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc 19-12-1946.

a. Chống Pháp xâm lược (từ sau 2-9-1945 – trước 6-3-1946)
Ý đồ xâm lược nước ta của thực dân Pháp bộc lộ rất sớm. Khi chính phủ Đờ gôn trở về nắm quyền ở Pari, họ tuyên bố Đông Dương là thuộc địa của Pháp, họ xúc tiến việc chuẩn bị lực lượng trở lại Đông Dương, nhờ cậy sự giúp đỡ của Mĩ và Anh. Ngay khi Cách mạng tháng 8 thành công, thực dân Pháp đòi hỏi chính phủ ta phải thực hiện những hiệp ước mà triều đình Nguyễn đã với Pháp trước kia. Chính vì thế mà trong tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh nêu rõ sự thật là nhân dân ta đã giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật chứ không phải từ tay thực dân Pháp, tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với thực dân Pháp và xoá bỏ mọi quan hệ hiệp ước mà Pháp đã ký với Việt Nam.

Âm mưu của Pháp muốn xâm lược cả đất nước ta và trong thực tế chúng đã gây chiến ở toàn Nam Bộ. Đảng đã sớm xác định thực dân Pháp là kẻ thù chính của cách mạng nước ta, mà ta phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Tuy nhiên với quan điểm nhân đạo và hoà bình Đảng chủ trương với thực dân Pháp để thực hiện khẩu hiệu: “Độc lập về chính trị, nhân nhượng về chiến tranh”. Do cách mạng Trung Quốc ngày càng phát triển Mĩ và thực dân đế quốc cần rút lực lượng ở Đông Dương về để đàn áp. Nhưng chiến lược của Mĩ là chiến lược toàn cầu vừa muốn đàn áp cách mạng Trung Quốc vừa muốn kiềm chế cách mạng Việt Nam. Vì thế, Mĩ đã đã đứng ra dàn xếp công việc nội bộ cuả Đông Dương. kết quả là ngày 28-21946, hiệp định Trùng Khánh được ký kết. Theo đó Pháp được đem quân thay thế quân đội Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ cướp vũ khí phát xít Nhật.

Ta đứng trước 2 khả năng: hoặc là phải đánh cả Tưởng với Pháp hoặc hoà với Pháp, trong tình hình lúc đó trên phân tích mọi mặt, ta chọn khả năng hoà với pháp. Vào thời điểm đó, Pháp cũng muốn hòa với ta để được đưa quân ra Bắc thuận lợi, đồng thời có thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn.

Ngày 6-3-1946, Hiệp định sơ bộ Việt Pháp được ký kết, nội dung cơ bản là: Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ nghị viện, quân đội và tổ chức riêng, nằm trong liên bang Đông Dương thuộc khối liên hiệp Pháp, ta đồng ý cho Pháp đưa 15.000 quân ra bắc và sẽ rút dần trong 5 năm, hai bên ngừng bắn ở miền Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán giữa chính phủ 2 nước.

Hiệp định trên mới chỉ công nhận tính thống nhất mà chưa công nhận nền độc lập của Việt Nam, lại để cho quân Pháp ra miền Bắc một cách an toàn, nhưng với việc ký hiệp định này, quân đội Trung Hoa Dân quốc phải rút khỏi miền bắc, bớt cho ta một kẻ thù nguy hiểm, đồng thời tạo ra thời gian hoà bình vô cùng quý báu chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Tư tưởng thực hiện hoà với pháp, chính phủ ta đã chủ động đàm phán tại hội nghị trù bị Đà lạt (4-1946) và hội nghị chính thức tại Phôngtennơbờ lô (7-1946) nhưng không đạt được kết quả gì vì thực dân Pháp hết sức ngoan cố không chịu thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam.

Đàm phán tan vỡ, trước nguy cơ chiến tranh bùng nổ đến gần, ngày 14-9-46 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với đại diện chính phủ Pháp bản tạm ước ngày 14-9-1946 nhân nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi về  kinh tế, văn hóa
b. Phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (19-12-1946)
Sau khi kí bản tạm ước trên, ta nghiêm chỉnh thực hiện những điều đã cam kết, nhưng thực dân Pháp đã bội ước. Tháng 11-1946 cuộc chiến...... gây xung đột ở Lạng Sơn và cho quân đổ bộ lên Đà lạt. 12-1946 chúng đưa xung đột vũ trang vào Hà Nội, cho xe nhà binh gắn súng máy gầm rú trong thủ đô, bắn địa bác và gây ra vụ thảm sát ở phố Hàng Bún, chiếm trụ sở Bộ Tài chính và Bộ giao thông thông công chính của ta. Ngày 18-12-46, chúng gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ và trao quyền kiểm sát thủ đô cho quân Pháp, nếu không ngày 20-12-1946 chúng sẽ giành toàn quyền hành động. Vận nước lâm nguy, khả năng hoà hoãn không còn nữa, mọi nhẫn nhịn của ta đã đến giới hạn cuối cùng. Sự lựa chọn duy nhất của ta là cầm vũ khí chiến đấu vì độc lập tự do, đã phải đánh thì quyết đánh. Trung ương đảng và Hồ Chí Minh quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc.
Nhận xét: quan hệ của Việt Nam với Pháp thể hiện thiện chí hoà bình của chính phủ và nhân dân ta với điểm điểm nhân đạo và hoà bình, chính phủ ta và Hồ Chí Minh đã nỗ lực cứu vãn một nền hoà bình mong manh nên đã chủ động đàm phán và nhân nhượng cho Pháp nhiều quyền lợi. Tuy nhiên trái ngược với thiện chí của ta, thực dân Pháp ngày càng lấn tới. Một khi không thể tránh khỏi chiến tranh thì phải dốc tất cả cho chiến tranh. Đảng và Hồ Chí Minh đã chủ động và kiên quyết đưa cả dân tộc bước vào vào một cuộc kháng chiến trường kì. Quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc là quyết định ....đúng thời điểm, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đã làm bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc. Đúng như tổng bí thư Trường Chinh đã nhận xét: nín nhịn là nung nấu trong lòng dân tộc ta biết bao uất hận, nó trở thành một sức mạnh xung thiên.
Câu 9. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền thời kì từ tháng 9 - 1945 đến tháng 12 - 1946.  

a. Ý nghĩa
Trên lĩnh vực xây dựng đất nước, những kết quả trong năm đầu của chế độ Dân chủ cộng hòa về kinh tế, tài chính, văn hóa góp phần tăng thêm sức mạnh cho Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh nhằm đánh bại âm mưu của Tưởng, chi viện tích cực cho Nam Bộ đánh thực dân Pháp và chuẩn bị thế lực cho nhân dân ta bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc.

Trên lĩnh vực bảo vệ chính quyền cách mạng giữ vững nền độc lập dân tộc, những thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta lại càng có ý nghĩa lớn lao. Với thắng lợi này nhân dân ta đã vượt qua những khó khăn thử thách hiểm nghèo nhất. Thắng lợi này còn chứng tỏ rằng nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đủ khả năng giữ vững chính quyền cách mạng.

Thắng lợi này có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, góp phần tăng thêm sức mạnh của các lực lượng cách mạng thế giới trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc.
b. Những bài học kinh nghiệm:
- Bài học về việc biết dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân, biết phát huy cao độ sức mạnh sáng tạo của quần chúng nhân dân.

- Bài học về biết lợi dụng và khai thác triệt để mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, xác định đúng kẻ thù chủ yếu, trước mắt, cô lập và tập trung lực lượng đánh đúng kẻ thù.

- Bài học về biết tranh thủ khả năng hòa bình và phương pháp đàm phán thương lượng để giữ vững và phát triển lực lượng cách mạng, đồng thời phải luôn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với khả năng chiến tranh lan rộng quyết liệt và kéo dài.

- Bài học về việc kết hợp giữa nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, xây đựng đi đôi với bảo vệ Tổ quốc.
Câu 10. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1946 dến 1954, chiến thắng nào của quân và dân ta đã làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp. Trình bày hoàn cảnh, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng đó.

a, Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 – 1954, chiến thắng của quân và dân ta làm phá sản ý đồ “đánh nhanh thắng nhanh” của quân Pháp là chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

b, Hoàn cảnh lịch sử, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch

* Hoàn cảnh
Về phía Pháp

- Sau gần một năm kể từ khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, thực dân Pháp tuy đã chiếm được các đô thị và các đường giao thông chiến lược, song phạm vi chiếm đóng càng mở rộng, Pháp càng gặp khó khăn do phải dàn ỏng lực lượng.

- Bước sang năm 1947, nước Pháp gặp nhiều khó khăn về kinh tế, tài chính, chính trị - xã hội. Để giải quyết những khó khăn đó và thực hiện âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh”, tháng 3 năm 1947, Chính phủ Pháp đã cử Bolae sang làm cao uỷ Pháp ở Đông Dương, thay cho Đácgiănglio. Bôlae đã vạch ra kế hoạch tiến quân lên Việt Bắc, nhằm đánh phá căn cứ địa, tiêu diệt cơ quan đầu n kháng chiến và quân chủ lực, triệt đường liên lạc quốc tế của ta. Chúng âm mưu giành thắng lợi quân sự, tién tới thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

- Thực hiện kế hoạch trên, Pháp đã huy động một lực lượng quân đội lớn với 12.000 quân tinh nhuệ gồm cả không quân, lục quân, thuỷ quân và hầu hết máy bay có ở Đông Dương, chia thành ba cánh quân mở cuộc tấn công lên Việt Bắc.

Về phía ta:

- Sau một năm kháng chiến chống thực dân Pháp, các cơ quan trung ương của ta đã rút về căn cứ Việt Băc để kháng chiến lâu dài.

- Lực lượng kháng chiến của ta lúc này còn non yếu. Trung ương Đảng chủ trương tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh.
* Kết quả, ý nghĩa:
- Cuộc chiến đấu hơn hai tháng giữa ta và địch đã kết thúc bằng cuộc rút chạy của đại bộ phận quân Pháp khỏi Việt Bắc ngày 19-12-1947. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn. Bộ đội chủ lực của ta đã trưởng thành.

- Sau 75 ngày đêm chiến đấu, quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm và bắ cháy 11 tàu chiến, cano, phá huỷ nhiều xe quân sự và pháo các loại, thu nhiều vũ khí và hàng chục tấn quân trang, quân dụng.

- Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi. Đã giáng một đn quyết định vào chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta bước sang một giai đoạn mới. Đây là mốc kh đầu sự thay đổi tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch có lợi cho cuộc kháng chiến của ta.
Câu 11. Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch nào? Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của ta và ý nghĩa chiến dịch dó?

a.  Chiến dịch chủ động tiến công đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

b.  Hoàn cảnh lịch sử
- Về phía ta:

+  Bước vào năm 1950, tình hình thé giới và Đông Dương có nhiều sự kiện ảnh hưởng tới cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

+ Ngày 1-10-1949, cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập, ánh dấu sự ra đời của hệ thống XHCN trên thế giới, là cầu nối quan trọng giữa nước ta với các nước XHCN anh em.

+ Đầu năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước. Ngày 18-1-1950, Trung Quốc, ngày 30-1-1950 Liên Xô và tiếp đó là các nước DCND Đông Âu lần lượt đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. Như vậy, nước ta thoát khỏi thế bị cô lập, cách mạng nhận được sự ủng hộ của các nước XHCN, đứng đầu là Liên Xô.

 + Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới lúc này đang phát triển mạnh. Trong khi đó ở Pháp, phong trào phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp ngày càng lên cao.

- Về phía Pháp:

+ Sau thất bại ở Việt Bắc thu đông 1947, cùng với những khó khăn về kinh tế, tài chính, Pháp càng lệ thuộc vào Mĩ. Được sự đồng ý của Mĩ, tháng 5-1949, Pháp đề ra kế hoạch Rơve.

+ Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Ngày 7-2-1950, Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại. Ngày 8-5-1950, Mĩ đồng ý viện trợ tài chính và quân sự cho Pháp ở Đông Dương với âm mưu năm quyền điều khiển trực tiếp cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

+ Thực hiện kế hoạch Rơve, từ tháng 6-1949, Pháp đưa nhiều vũ khí mới vào VN, tập trung quân ở Nam Bộ, Trung Bộ, tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 từ Lạng Sơn đi Cao Bằng, thiết lập “Hành lang Đông Tây” (Hải Phòng – Hà Nội – Hoà Bình – Sơn La). Trên cơ sở đó, Pháp chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn tiến công Việt Bắc lần thứ hai, mong giành thắng lợi để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
c. Chủ trương của ta
Tháng 6-1950, Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm ba mục tiêu: 

+ Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch

+  Khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng đường liên lạc quốc tế

+  Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việc Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh cuộc kháng chiến tiến lên
d, Kết quả, ý nghĩa
- Chiến dịch Biên giới diễn ra từ ngày 16-9-1950 và kết thúc thắng lợi ngày 22/10/1950, ta đã lại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 địch, giải phóng tuyến biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân, chọc thủng “hành lang Đông Tây” của Pháp. Thế bao vây của địch cả trong và ngoài đối với căn cứ Việt Bắc bị phá vỡ. Kế hoạch Rơve bị phá sản.

- Với chiến thắng Biên giới thu - đông 1950, con đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông, quân đội chủ lực của ta đã trưởng thành về mọi mặt, cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo vệ.

- Đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp. Sau chiến dịch, so sánh lực lượng giữa ta và thực dân Pháp có thay đổi căn bản. Quân ta giành thế chủ động chiến lược tên chiến trường chính Bắc Bộ, ngược lại thực dân Pháp bị đẩy vào thế bị động, đối phó với các cuộc tiến công của ta.
Câu 12. Tại sao lại khẳng định từ chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 đến chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến?
Việc khẳng định từ chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 đến chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến, xuất phát từ những lý do sau:
Trước hết chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 là một chiến dịch địch chủ động tấn công lên Việt Bắc để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta nhằm giành thắng lợi quyết định về quân sự đi đến kết thúc nhanh chiến tranh. Còn ta chủ động phản công địch để "phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp lên Việt Bắc".

Trong chiến dịch này ta thực hiện kiểu chiến tranh du kích ngắn ngày, bao vây cô lập và chặn đánh các cuộc hành quân của địch.

Qua chiến dịch Việt Bắc, ta đã đánh bại chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh" của địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
Tiếp đến chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, là chiến dịch ta chủ động tấn công địch nhằm tiêu hao sinh lực địch, khai thông biên giới, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thuận lợi mới thúc đẩy kháng chiến tiến lên.

Trong chiến dịch Biên giới, ta thực hiện cách đánh công kiên kết hợp với vận động dài ngày.

Qua chiến dịch Biên giới, ta giành được quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ), địch bị đẩy vào thế bị động đối phó.
Câu 13. Vì sao đầu tháng 12-1953, Bộ chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ?
- Địch xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với âm mưu hết sức nguy hiểm: nhằm thu hút chủ lực của Việt Minh đến đó để tiêu diệt. Trong tính toán của địch, ta không có khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự lớn ở Điện Biên Phủ vì trong trường hợp đó, ta không đảm bảo được khả năng tiếp tế hậu cần cho một chiến trường cách xa hậu phương của ta, nếu ta cố tình đánh thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và sẽ bị tiêu diệt. Địch không thấy được khả năng khắc phục của ta và không thấy được chỗ yếu của bản thân mình.

- Nếu địch giữ được Điện Biên Phủ chúng sẽ khống chế toàn bộ vùng rừng núi phía Bắc Đông Dương và do vậy chúng chưa thể thua trong chiến tranh. Để làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Nava, làm tiêu tan ý chí thực dân của đế quốc Pháp, làm sụp đổ hi vọng giành thắng lợi quân sự của họ, chúng ta phải tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Có như vậy, ta mới giành thắng lợi quyết định, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo cơ sở thực lực về mặt quân sự cho cuộc đấu tranh ngoại giao nhằm kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

- Trên cơ sở phân tích âm mưu nguy hiểm của Pháp – Mĩ trong việc chiếm đóng Điện Biên Phủ, ta thấy được bên cạnh mặt mạnh, địch có chỗ yếu cơ bản, Đây là sản phẩm của thế bị động về chiến lược, Điện Biên Phủ lại nằm sâu trong rừng núi Tây Bắc hiểm trở, chúng chỉ có đường tiếp tế duy nhất là đường hàng không nên rất dễ bị bao vây, cô lập. Ta có thể khoét sâu chỗ yếu của địch để giành thắng lợi.

- Về phía ta, ta có đủ tinh thần và lực lượng của cả quân đội và nhân dân, đồng thời còn có sự giúp đỡ của quốc tế để đảm bảo cho việc giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.

- Trên cơ sở phân tích toàn diện, tháng 12-1953, Bộ Chính trị đã quyết định tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Việc thay đổi phương hướng tiến công chiến lược trong đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ thể hiện sự quán triệt và thực hiện phương châm chiến lược tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt và chắc thắng.
Câu 14. Phân tích sự kết hợp đấu tranh quân sự và ngoại giao của Đảng ta trong việc kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954).
- Đấu tranh quân sự và ngoại giao có quan hệ mật thiết với nhau. Thắng lợi quân sự là cơ sở để đấu tranh ngoại giao. Tuy nhiên, đấu tranh ngoại giao có thể chủ động phát huy thắng lợi trên chiến trường và yếu tố chính nghĩa của cuộc chiến tranh để tiến công địch, tranh thủ dư luận quốc tế.

- Bước vào đông xuân 1953 – 1954, thực dân Pháp chuẩn bị thực hiện kế hoạch Nava, ta chủ trương mở cuộc tiến công chiến lược nhằm phá tan kế hoạch Nava của Pháp - Mĩ. Mặt khác, ta cũng chủ trương kết hợp với một giải pháp ngoại giao để kêt thúc cuộc chiến.

- Ta giành thắng lợi trong đông xuân 1953 - 1954, và nhất là trong chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tạo cơ sở thực lực cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta., nhưng đống thời cũng làm thất bại cố gắng quân sự cao nhất của địch, buộc Pháp phải đi vào đàm phán để kết thúc chiến tranh và đảm bảo an toàn cho quân viễn chinh Pháp rút về nước.

- Ngày 7-5-1954, ta giành thắng lợi hoàn toàn trong chiến dịch Điện Biên Phủ, làm chấn động dư luận quốc tế, nhất là Pháp và Mĩ.

- Ngày 8-5-1954, đoàn đại biểu chính phủ ta do đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu bước vào hội nghị Giơnevơ với tư thế người chiến thắng.

- Tuy nhiên, đây là hội nghị quốc tế  với sự tham gia của 9 bên, với mục đích, động cơ đàm phán khác nhau. Quá trình đấu tranh ngoại giao diễn ra phức tạp với tinh thần chiến đấu quyết liệt của đoàn đại biểu chính phủ ta và sự dàn xếp của các nước lớn. Đến ngày 21-7-1954, các văn bản của Hiệp định đã được kí kết.

- Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ đã kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của nhân dân ta, lập lại hoà bình trên bán đảo Đông Dương, đáp ứng nguyện vọng hoà bình của nhân dân thế giới. Chúng ta đã giải phóng được hoàn toàn miền Bắc và chuyển cách mạng Việt Nam sang thời kì mới. Đó là một bước thắng lợi trong toàn bộ quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của dân tộc ta để đi tới độc lập tự do.

- Như vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ là nhân tố quyết định để ta giành thắng lợi trên mặt trận ngoại giao. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chính quyền và nền độc lập dân tộc. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương cùng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải rút hết quân đội về nước, Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hoá chiến tranh xâm lược Đông Dương.
c. Khả năng áp dụng của giải pháp.

Việc thực hiện đề tài này với mong muốn sẽ được các đồng nghiệp trong toàn tỉnh đón nhận và áp dụng thực hiện trong việc ôn luyện học sinh giỏi các cấp, đồng thời giúp học sinh có phương pháp và kĩ năng ôn luyện tốt hơn nhằm đạt kết quả cao trong các kì thi học sinh giỏi và thi THPT quốc gia.
d. Hiệu quả thu được do áp dụng giải pháp.
Chuyên đề đã được triển khai dạy ở các đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia môn Lịch sử tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và đã thu được một số kết quả. Các em đã hứng thú và ham mê với môn Lịch sử, trong các buổi học, các em tích cực trao đổi và tranh luận với nhau, đặc biệt là các vấn đề phát sinh.

Các đề thi, câu hỏi theo hướng mở đã phát huy được sức sáng tạo của các em. Các em dần tiếp cận và làm quen với đề thi hướng mới của những năm nay.
Từ năm 2004 đến nay khi được giao ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12, đặc biệt từ năm 2010 khi bắt đầu ôn học sinh giỏi quốc gia và ôn thi THPT quốc gia, tham gia Trại hè Hùng Vương, thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải Đồng Bằng Bắc Bộ tôi luôn cố gắng tìm tòi, tích lũy các phương pháp và kiến thức để soạn các chuyên đề đề cao theo từng giai đoạn hoặc vấn đề của lịch sử  áp dụng trong công tác ôn luyện các đội tuyển học sinh giỏi hàng năm.  Nhờ áp dụng phương pháp ôn luyện như trên mà số lượng giải các năm được nâng lên rõ rệt 
- Học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm trên 95% học sinh đi thi có giải 
- Học sinh giỏi tham gia trại hè Hùng Vương 2015, 2016: 5 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng

-  Học sinh giỏi Khu vực Duyên Hải Đồng Bằng Bắc Bộ (2015, 2016): 1 Huy chương vàng; 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương đồng.


- Học sinh giỏi Quốc gia: 28 giải. (trong đó có 4 giải nhì, 9 giải ba)
	Năm học
	Giải nhất
	Giải nhì
	Giải ba
	Khuyến khích
	Tổng

	2014 - 2015
	0
	2
	1
	2
	5/6

	2015 - 2016
	0
	0
	1
	2
	3/6

	2016 - 2017
	0
	2
	3
	1
	6/6


e. Phạm vi ảnh hưởng của giải pháp.
Về phương pháp ôn luyện và những bài tập thuộc phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 như đã trình bày trên có thể được áp dụng trong công tác ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 tỉnh lớp 12, học sinh giỏi quốc gia, ôn thi THPT quốc gia trong tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. 
g. Kiến nghị, đề xuất.
Trong những năm qua, ở các trường THPT đã có nhiều chuyển biến trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi nói chung và môn Sử nói riêng. Qua nhiều năm học, số lượng học sinh giỏi cấp Tỉnh, học sinh giỏi Quốc gia của bộ môn tăng lên, chất lượng ôn luyện cũng được nâng lên. 

Đối với học sinh ở trường THPT, việc bồi dưỡng môn Lịch sử cho các em mặc dù đã được các trường quan tâm, nhưng cũng không ít khó khăn và chưa phải là nhìn thấy ngay hiệu quả cao, bởi vì nhiều nguyên nhân: điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, thiếu tài liệu tham khảo, tham quan thực tế còn ít..... Song việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Lịch Sử đối với học sinh ở trường THPT là cần thiết vì vậy tôi đề nghị một số ý kiến sau:
- Các trường cần xây dựng, thành lập các phòng học bộ môn, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyên đề; cung cấp thiết bị và tài liệu dạy học. 

- Các trường tạo điều điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc bồi dưỡng chuyên môn, mua tài liệu, đồ dùng trực quan và các phương tiện dạy học cho các bộ môn cũng như môn Lịch Sử. 
- Tổ chức học sinh đi học tập thực tế để mở mang kiến thức nhân rộng các hình thức hoạt động ngoại khóa… 
- Đối với giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử cần luôn luôn gần gũi giúp đỡ động viên học sinh yêu thích bộ môn, chủ động trong tham mưu và xây dựng kế 

hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của bộ môn.

- Các sáng kiến kinh nghiệm hàng năm về công tác ôn luyện học sinh giỏi nói riêng và giảng dạy nói chung cần được phổ biến rộng rãi giúp giáo viên các trường có điều kiện tiếp cận, học hỏi để nâng cao chất lượng dạy và học.



